Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Dự toán: Mua sắm đồng hồ nước D15, ống và phụ kiện phục vụ sản xuất quý 4/2025
- Gói thầu: Đồng hồ nước D15, ống và phụ kiện 
- Tên chủ đầu tư: Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh 
Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Hoành Từ, Phường Hà Huy Tập, Tỉnh Hà Tĩnh
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày
- Địa điểm cung cấp: Tại kho Chủ đầu tư hoặc tại chân công trình Chủ đầu tư trong địa bàn tỉnh
- Loại hợp đồng: Trọn gói
1.2 Yêu cầu về kỹ thuật
a. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng; Được sản xuất từ năm 2025 trở đi.
- Yêu cầu đối với các hàng hóa, thiết bị: Có cam kết cung cấp cho chủ đầu tư Chứng nhận C/O, CQ đối với hàng hóa nhập khẩu, giấy chứng nhận xuất xưởng đối với các hàng hóa sản xuất trong nước nếu trúng thầu. (mã ký hiệu, nhãn mác, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất)
- Chất lượng: Hàng hóa nhà thầu đề xuất phải đáp ứng các thông số kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu tại điểm (b) yêu cầu về kỹ thuật cụ thể chương này (Nhà thầu nộp cùng E-HSDT các tài liệu có tính pháp lý để chứng minh các thông số kỹ thuật, chất lượng của hàng hóa đề xuất).
- Có catalô hoặc tài liệu kỹ thuật do nhà sản xuất công bố về hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải đính kèm bản dịch sang tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. Nội dung trong catalô hoặc tài liệu kỹ thuật do nhà sản xuất công bố phải đầy đủ thông tin và thể hiện đúng toàn bộ, đầy đủ các đặc tính, quy cách và thông số kỹ thuật của hàng hóa như đã chào tại bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Nhà thầu có trách nhiệm chỉ dẫn, đánh dấu các thông số kỹ thuật đáp ứng theo yêu cầu của HSMT trong HSDT của nhà thầu (trong catalô hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất). Nộp catalô hoặc tài liệu kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp cùng E-HSDT.
- Nhà thầu có trách nhiệm chỉ dẫn, đánh dấu các thông số kỹ thuật đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT trong  E-HSDT của nhà thầu (cụ thể ở trang nào, file nào trong catalô hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất)
Bảng số 1: Danh mục hàng hóa yêu cầu cung cấp catalô hoặc tài liệu kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp :
	STT
	Danh mục hàng hóa cần cung cấp Catalô

	1
	Đồng hồ nước đơn tia thân đồng D15

	2
	Ống nhựa HDPE D400 PE100PN8


- Có bản chụp hình ảnh thực tế các sản phẩm (chi tiết các mặt, góc cả trong và ngoài) của sản phẩm nhà thầu chào thầu.
- Đáp ứng yêu cầu sửa chữa: Phụ tùng thay thế có sẵn trên thị trường, dễ vận chuyển, dễ thay thế, dễ sửa chữa.
- Căn cứ vào nhu cầu hàng hóa, Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thống nhất thời gian giao hàng để phù hợp với tiến độ đề xuất cung cấp.      
- Thời gian giao hàng: hàng được giao theo đơn đặt hàng của Chủ đầu tư trong thời gian 5-7 ngày kể từ ngày Nhà thầu nhận được đơn đặt hàng của Chủ đầu tư.
 - Bốc xếp vận chuyển hàng hóa: Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí vận chuyển và bốc xếp hàng hóa lên xe, xuống xe vào kho và chân công trình của Chủ đầu tư.
	b. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể
	 Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu:
	STT
	Tên hàng hóa
	Đặc điểm, quy cách, thông số kỹ thuật

	1
	Đồng hồ nước đơn tia thân đồng D15
	Kiểu kết nối: Nối ren
Lắp đặt theo phương ngang, mặt số hướng lên, mặt số xoay được
Đồng hồ được chế tạo theo tiêu chuẩn OIML R49 và ISO 4064 hoặc tương đương
Vật liệu chế tạo: Hợp kim đồng với chứng chỉ vệ sinh phù hợp với nước sạch ACS/WRAS hoặc tương đương
Áp suất làm việc danh định: PN16
Mặt số có kính cường lực bảo vệ, chống mờ đọng sương, chống hấp hơi nước mặt kính.
Kích thước: Chiều dài (không tính khâu nối,mm) L=115mm +/- 5mm. Đầu nối ren G3/4”
Các đặc điểm đo lường:
Đồng hồ đáp ứng chính xác cấp 2, R125 (theo Phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng)
Lưu lượng khởi động công bố trên datasheet: 6l/h
Có sẵn kết cấu ngàm chờ để lắp đặt mặt đọc số đồng hồ tự động sẵn sàng nâng cấp lên đồng hồ thông minh/đồng hồ kết nối datalogger
Đồng hồ chưa kiểm định
Bảo hành: 12 tháng

	2
	Van chặn mặt bích ty chìm D150
	Thân và nắp van: Gang cầu EN –GJS -400-15 hoặc tương đương
Nêm van: Gang cầu EN –GJS -400-15 hoặc tương đương được bọc kín hoàn toàn bằng cao su lưu hóa EPDM - thanh hoặc khe dẫn hướng giữa nêm van và thân van bằng nhựa chống mài mòn. 
[bookmark: _Hlk208475694]Trục van được làm bằng Thép không rỉ 1.4021 (X20Cr13/ EN 10088-1 hoặc tương đương). Để đảm bảo nước không rò rỉ qua giữa trục van và cổ van thì van cổng cần có tối thiểu 03 vòng gioăng cao su EPDM hoặc NBR tiêu chuẩn EN ISO 1629 hoặc tương đương làm kín giữ trục van và cổ van. Ổ đỡ trục với cổ van có vòng bằng thép (tiêu chuẩn1.1260 hoặc tương đương) chặn bạc đồng, để bạc đồng không bị lỏng ra trong quá trình vận hành van. Đảm bảo nước không bị rò rỉ qua trục van trong quá trình hoạt động của van.
Áp lực làm việc: 10bar
Van cổng sản xuất theo tiêu chuẩn  EN 1074-2 hoặc tương đương
Khoảng cách mặt bích theo tiêu chuẩn EN 558-A1 F4 (DIN 3202) hoặc tương đương
Mặt bích của van theo tiêu chuẩn EN 1092-2 PN10, PN16 hoặc tương đương
Sơn epoxy màu xanh có độ dầy tối thiểu 250 µm và đạt chứng nhận sơn GSK RAL hoặc tương đương
Nhà máy có chứng sản phẩm của tổ chức an toàn vệ sinh thực phẩm:  DVGW, GSK RAL hoặc tương đương và nhà máy đạt chứng nhận quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương đương
Bảo hành: 10 năm

	3
	Van chặn mặt bích ty chìm D200
	Thân và nắp van: Gang cầu EN –GJS -400-15 hoặc tương đương
Nêm van: Gang cầu EN –GJS -400-15 hoặc tương đương được bọc kín hoàn toàn bằng cao su lưu hóa EPDM - thanh hoặc khe dẫn hướng giữa nêm van và thân van bằng nhựa chống mài mòn. 
Trục van được làm bằng Thép không rỉ 1.4021 (X20Cr13/ EN 10088-1) hoặc tương đương. Để đảm bảo nước không rò rỉ qua giữa trục van và cổ van thì van cổng cần có tối thiểu 03 vòng gioăng cao su EPDM hoặc NBR tiêu chuẩn EN ISO 1629 hoặc tương đương làm kín giữ trục van và cổ van. Ổ đỡ trục với cổ van có vòng bằng thép (tiêu chuẩn1.1260 hoặc tương đương) chặn bạc đồng, để bạc đồng không bị lỏng ra trong quá trình vận hành van. Đảm bảo nước không bị rò rỉ qua trục van trong quá trình hoạt động của van.
Áp lực làm việc: 10bar
Van cổng sản xuất theo tiêu chuẩn  EN 1074-2 hoặc tương đương
Khoảng cách mặt bích theo tiêu chuẩn EN 558-A1 F4 (DIN 3202) hoặc tương đương
Mặt bích của van theo tiêu chuẩn EN 1092-2 PN10, PN16 hoặc tương đương
Sơn epoxy màu xanh có độ dầy tối thiểu 250 µm và đạt chứng nhận sơn GSK RAL hoặc tương đương 
Nhà máy có chứng sản phẩm của tổ chức an toàn vệ sinh thực phẩm:  DVGW, GSK RAL hoặc tương đương và nhà máy đạt chứng nhận quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương đương
Bảo hành: 10 năm

	4
	Ống nhựa HDPE D250 PE100 pn10
	Khả năng chịu dẻo và chịu áp lực cao.
Khả năng chống chịu được mọi điều kiện thời tiết khác nhau và phù hợp với mọi công trình địa hình khác nhau.
Khả năng chống tia cực tím.
Khả năng chịu mài mòn cao, trọng lượng nhẹ, chịu được nhiều loại hoá chất.
Có xuất xứ rõ ràng, trên mặt sản phẩm phải ghi tên, logo nhà sản xuất, quy cách, chủng loại, độ dày, áp lực làm việc.
Nối ghép dễ dàng, dễ bảo quản.
Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường.
Tỷ trọng: 0.95÷0.96 g/cm3
Hệ số giản nở nhiệt: 0.2 mm/m.K
Độ bền kéo đứt tối thiểu: 20 Mpa
Phạm vi nhiệt độ làm việc: 0÷40⸰C
Điện trở suất bề mặt: >1012Ω
Mô đun đàn hồi: 800÷1100 Mpa
Độ giãn dài tối thiểu: 350%
Chỉ số chảy (190oC/5kg): 0.2 ÷0.5 g/10 phút
Tiêu chuẩn ISO 4427:2019 hoặc tương đương
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 hoặc tương đương
Phù hợp với: QCVN 16:2019 BXD hoặc tương đương
PE100, Áp lực làm việc: PN10
Bảo hành: 1 năm

	5
	Ống nhựa HDPE D50 PE80 pn10 hoặc PE100 pn12,5
	Khả năng chịu dẻo và chịu áp lực cao.
Khả năng chống chịu được mọi điều kiện thời tiết khác nhau và phù hợp với mọi công trình địa hình khác nhau.
Khả năng chống tia cực tím.
Khả năng chịu mài mòn cao, trọng lượng nhẹ, chịu được nhiều loại hoá chất.
Có xuất xứ rõ ràng, trên mặt sản phẩm phải ghi tên, logo nhà sản xuất, quy cách, chủng loại, độ dày, áp lực làm việc.
Nối ghép dễ dàng, dễ bảo quản.
Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường.
Tỷ trọng: 0.95÷0.96 g/cm3
Hệ số giản nở nhiệt: 0.2 mm/m.K
Độ bền kéo đứt tối thiểu: 20 Mpa
Phạm vi nhiệt độ làm việc: 0÷40⸰C
Điện trở suất bề mặt: >1012Ω
Mô đun đàn hồi: 800÷1100 Mpa
Độ giãn dài tối thiểu: 350%
Chỉ số chảy (190oC/5kg): 0.2 ÷0.5 g/10 phút
Tiêu chuẩn iso 4427:2019 hoặc tương đương
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 hoặc tương đương
Phù hợp với: QCVN 16:2019 BXD hoặc tương đương
Áp lực làm việc: PE80 pn10 hoặc PE100 pn12,5
Bảo hành: 1 năm

	6
	Côn chuyển nhựa HDPE D250x160 PE100 pn10
	Khả năng chịu dẻo và chịu áp lực cao.
Khả năng chống chịu được mọi điều kiện thời tiết khác nhau và phù hợp với mọi công trình địa hình khác nhau.
Khả năng chống tia cực tím.
Khả năng chịu mài mòn cao, trọng lượng nhẹ, chịu được nhiều loại hoá chất.
Có xuất xứ rõ ràng, trên mặt sản phẩm phải ghi tên, logo nhà sản xuất, quy cách, chủng loại, độ dày, áp lực làm việc.
Nối ghép dễ dàng, dễ bảo quản.
Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường.
Tỷ trọng: 0.95÷0.96 g/cm3
Hệ số giản nở nhiệt: 0.2 mm/m.K
Độ bền kéo đứt tối thiểu: 20 Mpa
Phạm vi nhiệt độ làm việc: 0÷40⸰C
Điện trở suất bề mặt: >1012Ω
Mô đun đàn hồi: 800÷1100 Mpa
Độ giãn dài tối thiểu: 350%
Chỉ số chảy (190oC/5kg): 0.2 ÷0.5 g/10 phút
Tiêu chuẩn ISO 4427:2019 hoặc tương đương
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 hoặc tương đương
Phù hợp với: QCVN 16:2019 BXD hoặc tương đương
PE100, Áp lực: PN10
Bảo hành: 1 năm 

	7
	Chếch nhựa HDPE D250 PE100 pn10
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 6)

	8
	Đầu bịt nhựa HDPE D250 PE100 pn10
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 6)

	9
	Đai khởi thủy HDPE D250x1.1/4” pn16
	Khả năng chịu dẻo và chịu áp lực cao.
Khả năng chống chịu được mọi điều kiện thời tiết khác nhau và phù hợp với mọi công trình địa hình khác nhau.
Khả năng chống tia cực tím.
Khả năng chịu mài mòn cao, trọng lượng nhẹ, chịu được nhiều loại hoá chất.
Có xuất xứ rõ ràng, trên mặt sản phẩm phải ghi tên, logo nhà sản xuất, quy cách, chủng loại, độ dày, áp lực làm việc.
Nối ghép dễ dàng, dễ bảo quản.
Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường.
Tỷ trọng: 0.95÷0.96 g/cm3
Hệ số giản nở nhiệt: 0.2 mm/m.K
Độ bền kéo đứt tối thiểu: 20 Mpa
Phạm vi nhiệt độ làm việc: 0÷40⸰C
Điện trở suất bề mặt: >1012Ω
Mô đun đàn hồi: 800÷1100 Mpa
Độ giãn dài tối thiểu: 350%
Chỉ số chảy (190oC/5kg): 0.2 ÷0.5 g/10 phút
Tiêu chuẩn ISO 4427:2019 hoặc tương đương
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 hoặc tương đương
Phù hợp với: QCVN 16:2019 BXD hoặc tương đương
Áp lực làm việc: PN16
Bảo hành: 1 năm

	10
	Tê nhựa HDPE D20 pn16
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 9)

	11
	Đai khởi thủy HDPE D50x1/2” pn16
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 9)

	12
	Côn chuyển HDPE D63x50 pn16
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 9)

	13
	Côn chuyển HDPE D63x32 pn16
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 9)

	14
	Côn chuyển HDPE D90x63 pn16
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 9)

	15
	Cút nhựa ren HDPE D90 pn16
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 9)

	16
	Đai khởi thủy HDPE D200x2” pn16
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 9)

	17
	Van chặn mặt bích ty chìm D250
	Thân và nắp van: Gang cầu EN –GJS -400-15 hoặc tương đương
Nêm van: Gang cầu EN –GJS -400-15 hoặc tương đương được bọc kín hoàn toàn bằng cao su lưu hóa EPDM - thanh hoặc khe dẫn hướng giữa nêm van và thân van bằng nhựa chống mài mòn. 
Trục van được làm bằng Thép không rỉ 1.4021 (X20Cr13/ EN 10088-1) hoặc tương đương. Để đảm bảo nước không rò rỉ qua giữa trục van và cổ van thì van cổng cần có tối thiểu 03 vòng gioăng cao su EPDM hoặc NBR tiêu chuẩn EN ISO 1629 hoặc tương đương làm kín giữ trục van và cổ van. Ổ đỡ trục với cổ van có vòng bằng thép (tiêu chuẩn1.1260 hoăc tương đương) chặn bạc đồng, để bạc đồng không bị lỏng ra trong quá trình vận hành van. Đảm bảo nước không bị rò rỉ qua trục van trong quá trình hoạt động của van.
Áp lực làm việc: 10bar
Van cổng sản xuất theo tiêu chuẩn  EN 1074-2 hoặc tương đương
Khoảng cách mặt bích theo tiêu chuẩn EN 558-A1 F4 (DIN 3202) hoặc tương đương
Mặt bích của van theo tiêu chuẩn EN 1092-2 PN10, PN16 hoặc tương đương
Sơn epoxy màu xanh có độ dầy tối thiểu 250 µm và đạt chứng nhận sơn GSK RAL hoặc tương đương
Nhà máy có chứng sản phẩm của tổ chức an toàn vệ sinh thực phẩm:  DVGW, GSK RAL hoặc tương đương và nhà máy đạt chứng nhận quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương đương
Bảo hành: 10 năm
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	Van xả khí nhựa D50
	- Áp suất làm việc: 0,35-16 bar
- Nhiệt độ làm việc tối đa: 60oC
- Thân van được làm từ vật liệu nhựa PA cường độ cao và tất cả bộ phận vận hành được làm bằng chất chống ăn mòn được lựa chọn đặc biệt cẩn thận.
- Lỗ thoát khí lớn: vật liệu PA
- Làm kín: vật liệu EPDM
- Thân: PA
- Phao: PP xốp
- Thân dưới: PA
- Đầu ren: PA
- Bộ lọc: PPFV
Bảo hành:1 năm
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	Đai khởi thủy Inox mặt bích D250x80
	- Cấu tạo:
+ Thân: Thân, ống ra SUS304 dày 3mm; chiều dài L=300mm
+ Đầu ra: kiểu nối bích DN80 theo tiêu chuẩn BS4504 PN10 hoặc tương đương
+ Gioăng cao su EPDM an toàn và phù hợp đối với nguồn nước cấp dùng cho sinh hoạt của con người
+ Bulong, ecu, đệm phẳng inox SUS304
+ Áp lực làm việc 10 bar; áp lực thử tĩnh 12,5 bar 
- Đơn vị sản xuất có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 hoặc tương đương
Bảo hành: 1 năm
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	Đai khởi thủy Inox mặt bích D250x50
	- Cấu tạo:
+ Thân: Thân, ống ra SUS304 dày 3mm; chiều dài L=300mm
+ Đầu ra: kiểu nối bích DN50 theo tiêu chuẩn BS4504 PN10 hoặc tương đương
+ Gioăng cao su EPDM an toàn và phù hợp đối với nguồn nước cấp dùng cho sinh hoạt của con người
+ Bulong, ecu, đệm phẳng inox SUS304
+ Áp lực làm việc 10 bar; áp lực thử tĩnh 12,5 bar 
- Đơn vị sản xuất có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 hoặc tương đương
Bảo hành: 1 năm
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	Khớp nối mềm gang EE D300 ngàm đồng (lắp ống PE D315)
	- Cấu tạo:
+ Thân, nắp: gang cầu FCD450-10; sơn phủ Epoxy tĩnh điện màu xanh, độ dầy từ 250 - 300 Mcr
+ Gioăng cao su EPDM, mặt tiếp xúc với ống có nhiều gờ để tăng độ kín khít tránh rò rỉ.
+ Kẹp chông trôi: đồng vàng, dạng 1 mảnh có nhiều rãnh nhỏ (ren)
+ Bulong, ecu, đệm phẳng: thép carbon mạ kẽm nhúng nóng.
- Kỹ thuật: Đầu kết nối gioăng có kẹp chống trôi dùng chung cho ống nhựa, gang, thép.   
- Áp lực:
+ Áp lực kiểm tra: 16 Bar
+ Áp lực làm việc: 12.5 Bar
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO2531:2009 hoặc tương đương
Bảo hành: 1 năm
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	Khớp nối mềm gang BE D80 ngàm đồng (lắp ống PE D90)
	- Cấu tạo:
+ Thân, nắp: gang cầu FCD450-10; sơn phủ Epoxy tĩnh điện màu xanh, độ dầy từ 250 - 300 Mcr
+ Gioăng cao su EPDM, mặt tiếp xúc với ống có nhiều gờ để tăng độ kín khít tránh rò rỉ.
+ Kẹp chông trôi: đồng vàng, dạng 1 mảnh có nhiều rãnh nhỏ (ren)
+ Bulong, ecu, đệm phẳng: thép carbon mạ kẽm nhúng nóng.
- Kỹ thuật: Đầu mặt bích kết nối với loại mặt bích PN10 theo TC: BS4504 hoặc tương đương, đầu kết nối gioăng có kẹp chống trôi dùng chung cho ống nhựa, gang, thép.   
- Áp lực:
+ Áp lực kiểm tra: 16 Bar
+ Áp lực làm việc: 12.5 Bar
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO2531:2009 hoặc tương đương
Bảo hành: 1 năm
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	Khớp nối mềm gang BE D100 ngàm đồng (lắp ống PE D110)
	- Cấu tạo:
+ Thân, nắp: gang cầu FCD450-10 hoặc tương đương; sơn phủ Epoxy tĩnh điện màu xanh, độ dầy từ 250 - 300 Mcr
+ Gioăng cao su EPDM, mặt tiếp xúc với ống có nhiều gờ để tăng độ kín khít tránh rò rỉ.
+ Kẹp chông trôi: đồng vàng, dạng 1 mảnh có nhiều rãnh nhỏ (ren)
+ Bulong, ecu, đệm phẳng: thép carbon mạ kẽm nhúng nóng.
- Kỹ thuật: Đầu mặt bích kết nối với loại mặt bích PN10 theo TC: BS4504 hoặc tương đương, đầu kết nối gioăng có kẹp chống trôi dùng chung cho ống nhựa, gang, thép.   
- Áp lực:
+ Áp lực kiểm tra: 16 Bar
+ Áp lực làm việc: 12.5 Bar
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO2531:2009 hoặc tương đương
Bảo hành: 1 năm
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	Ống nhựa HDPE D400 PE100PN8
	Khả năng chịu dẻo và chịu áp lực cao.
Khả năng chống chịu được mọi điều kiện thời tiết khác nhau và phù hợp với mọi công trình địa hình khác nhau.
Khả năng chống tia cực tím.
Khả năng chịu mài mòn cao, trọng lượng nhẹ, chịu được nhiều loại hoá chất.
Có xuất xứ rõ ràng, trên mặt sản phẩm phải ghi tên, logo nhà sản xuất, quy cách, chủng loại, độ dày, áp lực làm việc.
Nối ghép dễ dàng, dễ bảo quản.
Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường.
Tỷ trọng: 0.95÷0.96 g/cm3
Hệ số giản nở nhiệt: 0.2 mm/m.K
Độ bền kéo đứt tối thiểu: 20 Mpa
Phạm vi nhiệt độ làm việc: 0÷40⸰C
Điện trở suất bề mặt: >1012Ω
Mô đun đàn hồi: 800÷1100 Mpa
Độ giãn dài tối thiểu: 350%
Chỉ số chảy (190oC/5kg): 0.2 ÷0.5 g/10 phút
Tiêu chuẩn ISO 4427:2019 hoặc tương đương
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 hoặc tương đương
Phù hợp với: QCVN 16:2019 BXD hoặc tương đương PE100, Áp lực làm việc: PN8
Bảo hành: 1 năm
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	Côn chuyễn nhựa HDPE D400x250 PE100 PN8
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 24)
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	Chếch nhựa HDPE D400x22,5 độ PE100 PN8
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 24)
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	Chếch nhựa HDPE D400x45 độ PE100 PN8
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 24)
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	Cút nhựa HDPE D400x90 độ PE100 PN8
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 24)
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	BU nhựa HDPE D400 PE100 PN8
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 24)
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	BU nhựa HDPE D250 PE100 PN10
	Khả năng chịu dẻo và chịu áp lực cao.
Khả năng chống chịu được mọi điều kiện thời tiết khác nhau và phù hợp với mọi công trình địa hình khác nhau.
Khả năng chống tia cực tím.
Khả năng chịu mài mòn cao, trọng lượng nhẹ, chịu được nhiều loại hoá chất.
Có xuất xứ rõ ràng, trên mặt sản phẩm phải ghi tên, logo nhà sản xuất, quy cách, chủng loại, độ dày, áp lực làm việc.
Nối ghép dễ dàng, dễ bảo quản.
Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường.
Tỷ trọng: 0.95÷0.96 g/cm3
Hệ số giản nở nhiệt: 0.2 mm/m.K
Độ bền kéo đứt tối thiểu: 20 Mpa
Phạm vi nhiệt độ làm việc: 0÷40⸰C
Điện trở suất bề mặt: >1012Ω
Mô đun đàn hồi: 800÷1100 Mpa
Độ giãn dài tối thiểu: 350%
Chỉ số chảy (190oC/5kg): 0.2 ÷0.5 g/10 phút
Tiêu chuẩn ISO 4427:2019 hoặc tương đương
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 hoặc tương đương
Phù hợp với: QCVN 16:2019 BXD hoặc tương đương PE100, Áp lực: PN10 
Bảo hành: 1 năm
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	Van xả khí kép gang mặt bích D50
	Van xả khí kép DN50 là van nối bích. Van phải được thử kiểm tra thủy lực ở mức áp suất bằng 1,5 lần áp suất danh định. 
Thân và nắp van xả khí kép DN50 phải được làm bằng gang  cầu theo tiêu chuẩn EN-GJS-400-15 hoặc tương đương. Bóng của van được làm bằng hợp kim nhôm Aluminum AlSi EN 1706 hoặc tương đương bọc cao su EPDM. Vòng đệm làm kín bằng cao su EPDM tiêu chuẩn EN-ISO 1629 hoặc tương đương. Bulong kết nối giữa nắp van và thân van bằng thép không rỉ A2. Mặt bích của van xả khí theo tiêu chuẩn EN1092-2 hoặc tương đương PN10/16 Van được sơn epoxy màu xanh có độ dày tối thiểu 250 µm theo tiêu chuẩn EN ISO 12944-5 hoặc tương đương
Van xả khí phụ của van xả khí kép có thân bằng đồng tiêu chuẩn CuZn39Pb1Al-B EN 1982 hoặc tương đương. Bóng của van phụ bằng Polyethylene EN ISO 1872-1 hoặc tương đương
Nhà máy có chứng sản phẩm của tổ chức an toàn vệ sinh thực phẩm:  DVGW, GSK RAL hoặc tương đương
Nhà máy đạt chứng nhận quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015  hoặc tương đương
Van  bảo  hành 10 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
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	Van cổng măt bích tay quay D300 
	Thân và nắp van: Gang cầu EN –GJS -400-15 hoặc tương đương
Nêm van: Gang cầu EN –GJS -400-15 hoặc tương đương được bọc kín hoàn toàn bằng cao su lưu hóa EPDM - thanh hoặc khe dẫn hướng giữa nêm van và thân van bằng nhựa chống mài mòn. 
Trục van được làm bằng Thép không rỉ 1.4021 (X20Cr13/ EN 10088-1) hoặc tương đương. Để đảm bảo nước không rò rỉ qua giữa trục van và cổ van thì van cổng cần có tối thiểu 03 vòng gioăng cao su EPDM hoặc NBR tiêu chuẩn EN ISO 1629 hoặc tương đương làm kín giữ trục van và cổ van. Ổ đỡ trục với cổ van có vòng bằng thép (tiêu chuẩn1.1260 hoặc tương đương) chặn bạc đồng, để bạc đồng không bị lỏng ra trong quá trình vận hành van. Đảm bảo nước không bị rò rỉ qua trục van trong quá trình hoạt động của van.
Áp lực làm việc: 10bar
Van cổng sản xuất theo tiêu chuẩn  EN 1074-2 hoặc tương đương
Khoảng cách mặt bích theo tiêu chuẩn EN 558-A1 F4 (DIN 3202) hoặc tương đương
Mặt bích của van theo tiêu chuẩn EN 1092-2 PN10, PN16 hoặc tương đương 
Sơn epoxy màu xanh có độ dầy tối thiểu 250 µm và đạt chứng nhận sơn GSK RAL hoặc tương đương
Nhà máy có chứng nhận sản phẩm của tổ chức an toàn vệ sinh thực phẩm:  DVGW, GSK RAL hoặc tương đương và nhà máy đạt chứng nhận quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương đương
Bảo hành: 10 năm
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	Van cổng măt bích tay quay D250 
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 32)
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	Van cổng mặt bích ty chìm D100
	- Tiêu chuẩn thiết kế: BS EN 1074-1 hoặc tương đương
- Kiểu kết nối mặt bích: EN1092 PN10/16 hoặc BS4504 PN10/16 hoặc tương đương
- Tiêu chuẩn độ dài 2 mặt bích: BS EN558-14 hoặc tương đương
- Lớp sơn phủ: Epoxy, độ dày ≥250µm
- Áp lực làm việc: PN16
- Nhiệt độ làm việc cao nhất 70⸰C
- Nắp van, Tay quay, Lõi đĩa van, thân van: được làm bằng gang cầu FCD 450 hoặc tương đương
- Trục van, Bulong, vòng đệm, đệm giữ bạc: làm bằng Inox 304 hoặc thép không gỉ SS420
- Ren đĩa van, vòng ôm cổ trục, bạc ren cổ trục: Làm bằng đồng thau
- Gioăng phớt, đệm thân, lắp phủ đĩa van: làm bằng cao su EPDM
- Má đĩa van: Nhựa POM hoặc tương đương
Bảo hành: 5 năm
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	Van cổng măt bích tay quay D50
	- Tiêu chuẩn thiết kế: BS EN 1074-1 hoặc tương đương
- Kiểu kết nối mặt bích: EN1092 PN10/16 hoặc BS4504 PN10/16 hoặc tương đương
- Tiêu chuẩn độ dài 2 mặt bích: BS EN558-14 hoặc tương đương
- Lớp sơn phủ: Epoxy, độ dày ≥250µm
- Áp lực làm việc: PN16
- Nhiệt độ làm việc cao nhất 70⸰C
- Nắp van, Tay quay, Lõi đĩa van, thân van: được làm bằng gang cầu FCD 450 hoặc tương đương
- Trục van, Bulong, vòng đệm, đệm giữ bạc: làm bằng Inox 304 hoặc thép không gỉ SS420
- Ren đĩa van, vòng ôm cổ trục, bạc ren cổ trục: Làm bằng đồng thau
- Gioăng phớt, đệm thân, lắp phủ đĩa van: làm bằng cao su EPDM hoặc tương đương
- Má đĩa van: Nhựa POM hoặc tương đương
Bảo hành: 5 năm
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	Ống thép mạ kẽm D500 dày 6.35mm
	- Ống thép mạ kẽm dùng cho hệ thống cấp nước.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: ASTM A53/A53A hoặc tương đương
- Đường kính ngoài (OD): 508mm, chiều dày thành ống 6.35mm
- Chiều dài: 6m hoặc 12m
- Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng
- Được sản xuất bằng cách uốn dải thép thành hình trụ rồi hàn dọc theo chiều dài bằng dòng điện cao tần.
cao su EPDM
Bảo hành: 1 năm
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	Ống thép mạ kẽm D300 dày 4.57mm
	- Ống thép mạ kẽm dùng cho hệ thống cấp nước.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: ASTM A53/A53A  hoặc tương đương
- Đường kính ngoài (OD): 323.9mm, chiều dày thành ống 4.57 mm
- Chiều dài: 6m hoặc 12m
- Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng
- Được sản xuất bằng cách uốn dải thép thành hình trụ rồi hàn dọc theo chiều dài bằng dòng điện cao tần.
Bảo hành: 1 năm
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	Ống Inox D50 dày 2.77mm
	- Vật liệu chế tạo: inox 304
- Chiều dày: 2,77mm; chiều dài tiêu chuẩn: 6m
- Tiêu chuẩn áp dụng: A312 SCH10 hoặc tương đương
Bảo hành: 1 năm
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	Khớp nối mềm EE D400 ngàm đồng
	- Cấu tạo:
+ Thân, nắp: gang cầu FCD450-10 hoặc tương đương; sơn phủ Epoxy tĩnh điện màu xanh, độ dầy từ 250 - 300 Mcr
+ Gioăng cao su EPDM, mặt tiếp xúc với ống có nhiều gờ để tăng độ kín khít tránh rò rỉ.
+ Kẹp chông trôi: đồng vàng, dạng 1 mảnh có nhiều rãnh nhỏ (ren)
+ Bulong, ecu, đệm phẳng: thép carbon mạ kẽm nhúng nóng.
- Kỹ thuật: Đầu kết nối gioăng có kẹp chống trôi dùng chung cho ống nhựa, gang, thép.   
- Áp lực:
+ Áp lực kiểm tra: 16 Bar
+ Áp lực làm việc: 12.5 Bar
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO2531:2009 hoặc tương đương
Bảo hành: 1 năm
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	Khớp nối mềm BE(BF) D400 ngàm đồng
	- Cấu tạo:
+ Thân, nắp: gang cầu FCD450-10 hoặc tương đương; sơn phủ Epoxy tĩnh điện màu xanh, độ dầy từ 250 - 300 Mcr
+ Gioăng cao su EPDM, mặt tiếp xúc với ống có nhiều gờ để tăng độ kín khít tránh rò rỉ.
+ Kẹp chông trôi: đồng vàng, dạng 1 mảnh có nhiều rãnh nhỏ (ren)
+ Bulong, ecu, đệm phẳng: thép carbon mạ kẽm nhúng nóng.
- Kỹ thuật: Đầu mặt bích kết nối với loại Mặt bích PN10 theo TC: BS4504 hoặc tương đương, đầu kết nối gioăng có kẹp chống trôi dùng chung cho ống nhựa, gang, thép.   
- Áp lực:
+ Áp lực kiểm tra: 16 Bar
+ Áp lực làm việc: 12.5 Bar
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO2531:2009 hoặc tương đương
Bảo hành: 1 năm
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	Khớp nối mềm BE (BF) D250 ngàm đồng
	- Cấu tạo:
+ Thân, nắp: gang cầu FCD450-10 hoặc tương đương; sơn phủ Epoxy tĩnh điện màu xanh, độ dầy từ 250 - 300 Mcr
+ Gioăng cao su EPDM, mặt tiếp xúc với ống có nhiều gờ để tăng độ kín khít tránh rò rỉ.
+ Kẹp chông trôi: đồng vàng, dạng 1 mảnh có nhiều rãnh nhỏ (ren)
+ Bulong, ecu, đệm phẳng: thép carbon mạ kẽm nhúng nóng.
- Kỹ thuật: Đầu mặt bích kết nối với loại mặt bích PN10 theo TC: BS4504 hoặc tương đương, đầu kết nối gioăng có kẹp chống trôi dùng chung cho ống nhựa, gang, thép.   
- Áp lực:
+ Áp lực kiểm tra: 16 Bar
+ Áp lực làm việc: 12.5 Bar
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO2531:2009 hoặc tương đương
Bảo hành: 1 năm
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	Khớp nối mềm BE D300
	- Cấu tạo:
+ Thân, nắp: gang cầu FCD450-10 hoặc tương đương; sơn phủ Epoxy tĩnh điện màu xanh, độ dầy từ 250 - 300 Mcr
+ Gioăng cao su EPDM, mặt tiếp xúc với ống có nhiều gờ để tăng độ kín khít tránh rò rỉ.
+ Bulong, ecu, đệm phẳng: thép carbon mạ kẽm nhúng nóng.
- Kỹ thuật: Đầu mặt bích kết nối với loại mặt bích PN10 theo TC: BS4504 hoặc tương đương, đầu kết nối gioăng dùng chung cho ống nhựa, gang, thép.   
- Áp lực:
+ Áp lực kiểm tra: 16 Bar
+ Áp lực làm việc: 12.5 Bar
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO2531:2009 hoặc tương đương
Bảo hành: 1 năm
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	Đai khởi thủy Inox mặt bích D400x50
	- Cấu tạo:
+ Thân: Thân, ống ra SUS304 dày 3mm; chiều dài L=300mm
+ Đầu ra: kiểu nối bích DN100 theo tiêu chuẩn BS4504 PN10 hoặc tương đương
+ Gioăng cao su EPDM an toàn và phù hợp đối với nguồn nước cấp dùng cho sinh hoạt của con người
+ Bulong, ecu, đệm phẳng inox SUS304
+ Áp lực làm việc 10 bar; áp lực thử tĩnh 12,5 bar 
- Đơn vị sản xuất có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 hoặc tương đương
Bảo hành: 1 năm
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	Tê gang lệch xã cặn BBB D400x100
	Vật liệu chế tạo: Gang cầu FCD450-10
Kiểu kết nối: Mặt bích (Flanged)
Tiêu chuẩn mặt bích: BS4504, BS EN 1092-2 hoặc tương đương – PN10
Áp lực làm việc (PN): 12,5 bar
Lớp lót trong: Nhựa epoxy ≥ 250 μm
Lớp phủ ngoài: bitum chống ăn mòn
Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 80 °C (nước sạch, nước thải, PCCC)
Tiêu chuẩn sản xuất: ISO2531:2009 hoặc tương đương
Bảo hành: 1 năm
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	Côn thép mạ kẽm UU D400x300 dày 6.35mm
	Đường kính lớn (OD1): 406,4 mm (DN400)
Đường kính nhỏ (OD2): 323,9 mm (DN300)
Chiều dày thành ống: 8mm
Chiều dài côn (H): ≈ 305 mm
Kiểu kết nối: Hàn đối đầu
Vật liệu chế tạo: Thép carbon (A234)
Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng (theo ASTM A123 / TCVN 5408:2007) hoặc tương đương
Bảo hành: 1 năm
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	Thập Inox D250x250 dày 4,19mm
	Đường kính danh nghĩa (DN): DN250
Đường kính ngoài (OD): 273 mm
Chiều dày: 6mm
Vật liệu chế tạo: Inox 304
Tiêu chuẩn áp dụng: ASTM A403, ASME B16.9, TCVN 3783:2009 hoặc tương đương
Kiểu kết nối: hàn đối đầu
Xử lý bề mặt: Đánh bóng cơ học
Bảo hành: 1 năm
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	Bích thép rỗng mạ kẽm D400 PN10 (lồng BU PE D400)
	- Vật liệu: Thép SS400 
- Kỹ thuật: Gia công cắt khoan gọt từ thép tấm mác thép tối thiểu SS400 
- Bên ngoài mặt bích được phủ 1 lớp mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng để tăng độ bền, chống ăn mòn và tăng tính thẩm mỹ.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: BS4504 PN10 hoặc tương đương
- Đối với bích rỗng lồng BU nhựa HDPE phải khoét lòng đảm bảo lồng được vào bu nhựa HDPE
Bảo hành: 1 năm
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	Bích thép rỗng mạ kẽm D300 PN10
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 47)
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	Bích thép rỗng mạ kẽm D250 PN10 (lồng BU PE D250)
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 47)

	50
	Bích thép đặc mạ kẽm D250 PN10
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 47)
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	Bích thép rỗng mạ kẽm D50 PN10
	(Tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 47)
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	Vành chống thấm thép D300
	Vật liệu cấu tạo: Thép SS400
Đường kính trong (ID): 324 mm
Đường kính ngoài (OD vành): ≈ 524 mm
Chiều dày: 10 mm
Bản rộng: 100 mm
Xử lý bề mặt: Sơn chống gỉ 2 lớp Epoxy
Bảo hành: 1 năm
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	Chụp van gang D100
	- Cấu tạo:
+ Thân, nắp: gang cầu GGG450-10
+ Kích thước: 100x134x180-180mm
+ Sơn: Sơn EPOXY tĩnh điện màu xanh
+ Nắp có logo của nhà sản xuất
+ Cỡ chữ: 8mm 
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO2531:2009 hoặc tương đương
Bảo hành: 1 năm


- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương hoặc ưu việt hơn so với các yêu cầu tối thiểu. 
Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư, tổ chuyên gia thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục 1.2.b Chương V. 
- Tất cả thông số kỹ thuật nêu trong E-HSMT dựa trên các tài liệu được chủ đầu tư cung cấp và được chủ đầu tư xét duyệt.
- Sai số về kích thước, trọng lượng (nếu có) cho phép không quá ± 5%. 
1.3 Các yêu cầu khác
  1.3.1 Các yêu cầu biện pháp cung cấp:
Phạm vi công việc của nhà thầu bao gồm các nội dung sau:
- Cung cấp theo đúng địa điểm, vị trí và yêu cầu của Chủ đầu tư;
- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E- HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa;
1.3.2 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa:
Kiểm tra nhãn mác, xuất xứ, … trước khi giao hàng.
Hình thức kiểm tra và thử nghiệm: Sau khi bên nhà thầu (bên bán) chuyển hàng cho bên chủ đầu tư (bên mua), bên mua sẽ tiến hành kiểm nghiệm
Trong trường hợp có vấn đề phát sinh về chất lượng hàng hóa không đảm bảo thì bên bán hoàn toàn chịu trách nhiệm về hàng hóa đã cung cấp.
Hàng hóa cùng các giấy tờ chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ phải được đại diện chủ đầu tư kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng. 
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
Sau khi bên nhà thầu (bên bán) chuyển hàng cho bên chủ đầu tư (bên mua), bên mua sẽ tiến hành kiểm nghiệm. 
Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.
Hàng hóa cùng các giấy tờ chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ phải được đại diện chủ đầu tư kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng.

